PHỤ LỤC 1

CÁC MẪU SỔ THỰC ĐỊA

I. MẪU SỔ NHẬT KÝ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG
1. Mẫu bìa ngoài:
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện
Đề án: “……”

SỔ NHẬT KÝ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

Vùng:……………………………………………

Điểm quan sát: Từ…………… Đến……………

Năm…………




2. Mẫu trang 1:

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện
Đề án: “……”

SỔ NHẬT KÝ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

Vùng:……………………………………………

Điểm quan sát: Từ………….. Đến…………..

Người sử dụng:………………………………..

Ai nhặt được sổ này xin gửi đến địa chỉ:………, ĐT:………
Năm…………




II. MẪU SỔ ĐO HƠI THỦY NGÂN
1. Mẫu trang bìa
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện
Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO HƠI THỦY NGÂN
Quyển số: ……………

Năm…………




2. Mẫu trang 1:

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO HƠI THỦY NGÂN
Quyển số: ……………

Khu vực công tác:……………………………

Ngày bắt đầu:………Ngày kết thúc:………

Loại máy:………………………………………

Đoàn trưởng/Chủ nhiệm
Liên đoàn trưởng/Giám đốc
Ai nhặt được sổ này xin gửi đến địa chỉ:………, ĐT:………
Năm…………




3. Mẫu các trang nội dung:
	Kiểm định ngày:
	Máy: ... Số
	Ngày: ……

	Vùng: ……
	Hệ số chuẩn máy: ….
	Thời tiết: ……

	Tuyến: ……
	Bắt đầu lúc: ……
	Người lấy mẫu: ……

	Bước đo: ……
	Kết thúc lúc: ……
	Người phân tích: ……


	TT
	Điểm lấy mẫu
	Số ống mẫu
	Giá trị
	Ghi chú

	
	
	
	A
	Nồng độ Hg
(ng/m3)
	Lưu lượng
(lít/phút)
	Thời gian
(giây)
	Độ sâu
(m)
	Đặc điểm địa chất, địa mạo và các ghi chú khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. MẪU SỔ ĐO GAMMA MÔI TRƯỜNG
1. Mẫu trang bìa

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO GAMMA MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

Năm…………




	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO GAMMA MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

Khu vực công tác:……………………………

Ngày bắt đầu:………Ngày kết thúc:………

Chủ nhiệm:.……………………………………

Ai nhặt được sổ này xin gửi đến địa chỉ:………, ĐT:………

Năm…………




3. Mẫu các trang sau

Khu vực khảo sát:

Tên lộ trình:…………………………….Ngày đo:


Người đo: ……………………………… Người kiểm tra:


Loại máy:………………………………Số máy:


Thời tiết: 


Đo kiểm tra máy:

	
	Sáng
	Chiều

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	TB
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	TB

	Số đọc
	
	
	
	
	
	
	
	


	STT
	SH điểm quan sát
	Vị trí (m)
	Vị trí đo
	Số đọc
	Giá trị suất liều ((Sv/h)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	TB
	
	

	
	
	
	0m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0m
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1m
	
	
	
	
	
	


IV. MẪU SỔ ĐO KHÍ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG
1. Mẫu trang bìa

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO KHÍ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG 

Quyển số: ……………

Năm…………




2. Mẫu trang 1
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện
Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO KHÍ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG 
Quyển số: …………
Khu vực công tác:………………………………..

Ngày bắt đầu:………… Ngày kết thúc:…………

Chủ nhiệm: ………………………………………..

Ai nhặt được sổ này xin gửi đến địa chỉ:…………, ĐT:…………

Năm…………




3. Mẫu các trang nội dung
	Vùng khảo sát:
	Ngày   tháng   năm 2009

	Lộ trình:
	Người đo:

	Máy đo:
	Số máy:
	Người kiểm tra:

	Đặc điểm thời tiết:
	


Đo kiểm tra máy (thời gian đo 20p):
	Thời gian đo

Lượng đo
	Sáng
	Chiều

	
	Lần 1
	Lần 2
	TB
	Lần 1
	Lần 2
	TB

	Rn
	
	
	
	
	
	

	Tn
	
	
	
	
	
	


	STT
	SH điểm quan sát
	Vị trí
(m)
	Tọa độ
	Thời gian đo
(phút)
	Số đếm (xung)
	Nồng độ khí phóng xạ
(Bq/m3)
	Ghi chú

	
	
	
	X
	Y
	
	
	Rn
	Tn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. MẪU SỔ ĐO PHỔ GAMMA MÔI TRƯỜNG
1. Mẫu trang bìa
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện
Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO PHỔ GAMMA MÔI TRƯỜNG
Quyển số: ……………

Năm



	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện
Đề án: “……”

SỔ GHI KẾT QUẢ ĐO PHỔ GAMMA MÔI TRƯỜNG
Quyển số: ……………

Khu vực công tác:………………………………………

Ngày bắt đầu:……………Ngày kết thúc:……………

Kỹ thuật trưởng:…………………………………………

Ai nhặt được sổ này xin gửi đến địa chỉ:………, ĐT:………

Năm…………




3. Mẫu các trang nội dung

Khu vực khảo sát: 


Ngày đo: 


Người đo máy: 


Người kiểm tra: 

Loại máy: ………………………………………Số máy: 

Thời tiết: 

	TT
	Tuyến đo
	Vị trí (m)
	Thời gian đo (giây)
	Số đọc (xung)
	Hàm lượng
	giá trị suất liều
((Sv/h)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng
	K
	U
	Th
	K
(%)
	U
(ppm)
	Th
(ppm)
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BỐ CỤC ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

2. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của dự án

3. Phạm vi thực hiện dự án

4. Tóm tắt nội dung về các hoạt động chủ yếu của đề án

5. Thời gian thực hiện dự án

6. Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự án

7. Nguồn vốn thực hiện dự án

8. Đơn vị chủ trì dự án, đơn vị phối hợp

B. NỘI DUNG DỰ ÁN

PHẦN I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DỰ ÁN
Chương I: Tổng quan về khoáng sản độc hại trong vùng nghiên cứu

I.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế nhân văn

I.2. Đặc điểm địa chất khoáng sản

I.3. Lịch sử nghiên cứu địa chất

I.4. Lịch sử nghiên cứu địa chất môi trường khoáng sản độc hại

I.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát tán khoáng sản độc hại

Chương II: Lựa chọn diện tích điều tra, đánh giá

II.1. Lựa chọn diện tích điều tra sơ bộ địa chất môi trường khoáng sản độc hại.

II.2. Lựa chọn diện tích đánh giá chi tiết địa chất môi trường khoáng sản độc hại

PHẦN II. HỆ PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG, TỔ CHỨC THI CÔNG

Chương III. Hệ phương pháp điều tra, đánh giá địa chất môi trường khoáng sản độc hại

III.1. Cơ sở lựa chọn hệ phương pháp điều tra, đánh giá

III.2. Nội dung các phương pháp kỹ thuật điều tra, đánh giá

III.3. Công tác văn phòng thực địa và văn phòng bước

III.4. Phương pháp xử lý, tổng hợp tài liệu

III.5. Dự kiến sản phẩm của dự án

Chương IV: Thông báo và chuyển giao kết quả đánh giá địa chất môi trường khoáng sản độc hại cho địa phương
IV.1. Thông báo kết quả điều tra

IV.2. Tổ chức bàn giao kết quả điều tra cho địa phương
Chương V: Tổ chức thi công

V.1. Trình tự tiến hành

V.2. Nhân lực thi công
Chương VI: Dự toán kinh phí

VI.1. Cơ sở lập dự toán

VI.2. Phương pháp tính dự toán

VI.3. Dự toán kinh phí

PHẦN III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

1. Đánh giá hiệu quả về tài chính

2. Đánh giá hiệu quả về xã hội

3. Đánh giá tác động đối với môi trường

4. Đánh giá tính bền vững của dự án

5. Khả năng rủi ro của dự án
